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	 VẬN DỤNG 
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	1.Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
	Biết được những trách nhiệm của công dân
trong việc thực hiện quyền khiếu nại.
	
	Phân biệt những việc làm được sử 
dụng quyền tố cáo.
	
	
	
	
	Vận dụng kiến thức để giải quyết huống liên quan đến quyền
khiếu nại, tố cáo của công dân.
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %
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	  1
 1,0
10%
	Số câu: 3
Số điểm: 
2,0=20%

	2.Quyền tự do ngôn luận.
	Biết được các qui định của Pháp luật về quyền tự do ngôn luận .
	
	Phân biệt những hành vi thể hiện đúng quyền tự do ngôn luận. 
	
	
	Cho ý kiến về một tình huống liên quan đến quyền tự do ngôn

luận.
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %

	    1
   0,5
  5%
	    
	    1
   0,5
  5%
	
	
	    1
   2,0
  20%
	
	
	Số câu: 3
Số điểm: 
3,0=30%

	3.Hiến pháp và pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
	-Biết được vai trò của Pháp luật.
-Biết được vị trí của Hiếp Pháp trong hệ thống pháp luật.
	
	
	Trình
bày được trách nhiệm của công dân trong việc sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật. 
	
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %
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  10%
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  2,0
 20%
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Số câu: 3
Số điểm: 
3,0=30%

	4.Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng. 

	    

	 Nêu được khái niệm
tài sản của
nhà nước.
	   

	   

	
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %
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  2,0
 20%
	   

	   

	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 
2,0=20%

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %

	        5
        4
      40%
     
	        3
        3
      30%

   
	           1
        2
      20%

	        1
        1
      10%

	TSC:10
TSĐ: 10=100% 
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I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
    Chọn phương án đúng nhất :
Câu 1(0,5đ) : Theo em công dân có quyền khiếu nại khi nào ?
A. Điểm bài thi của mình thấp hơn của bạn.         
B. Bị nhà trường kỉ luật oan.          
C. Phát hiện người có hành vi tham ô tài sản nhà nước.                                                          D. Bị bạn cùng lớp đánh gây thương tích.  
Câu 2(0,5đ) : Những hành vi nào sau đây thể hiện đúng quyền tự do ngôn luận ?
A. Phát ngôn thoải mái không cần nghĩ đến hậu quả.
B. Hai người cải lộn, chửi bới, xúc phạm nhau.
C. Xuyên tạc cuộc đổi mới của đất nước qua một số tờ báo.
D. Tham gia bàn bạc, thảo luận trong cuộc họp lớp, chi đoàn.
Câu 3(0,5đ): Pháp luật có những vai trò gì  ?
A. Là công cụ để trấn áp các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. 
B. Là phương tiện để bảo vệ lợi ích của những người giàu có.
C. Là công cụ để bảo vệ bản thân, gia đình.
D. Là phương tiện để quản lí nhà nước, xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Câu 4(0,5đ) : Trong những trường hợp sau, trường hợp nào sử dụng quyền tố cáo ?
A.Sau khi nghỉ sinh con, chị Bình nhận được giấy báo của giám đốc công ty cho nghỉ việc.
B.Gia đình Lan nhận được giấy thông báo mức đền bù đất giải phóng mặt bằng thấp hơn những gia đình cùng diện đền bù.
C.Trung tình cờ phát hiện một ổ đánh bạc.
D.Thành đi xe máy vào đường ngược chiều và bị cảnh sát giao thông viết giấy phạt quá mức qui định.
Câu 5(0,5đ) : Việc soạn thảo, ban hành hay sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải tuân theo 
A. trình tự, thủ tục đặc biệt.                   B. luật Hành chính
C. sự hướng dẫn của Chính phủ            D. đa số
Câu 6 (0,5đ): Quyền tự do ngôn luận được qui định trong 
A. Hiến pháp và Bộ luật Hình sự.            B. Hiến pháp và Luật Báo chí.                      
 C. Hiến pháp và Bộ luật Dân sự.            D. Hiến pháp và Luật Truyền Thông
II.TỰ LUẬN (7ĐIỂM)
Câu 1( 2điểm) : Thế nào là tài sản của nhà nước ?
Câu 2 (2điểm) : Trách nhiệm của công dân trong việc sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật ?
Câu 3 (2điểm) : Vận dụng bài “ Tự do ngôn luận ” để giải quyết tình huống sau :
  





Có ý kiến cho rằng học sinh còn nhỏ chưa được phép và chưa có khả năng thực hiện quyền tự do ngôn luận. Em có tán thành ý kiến đó không ? Vì sao ?
Câu 4 (1điểm) : Tình huống 
   Hoa là một cô bé 14 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng cơm gần nhà Bích. Chứng kiến cảnh Hoa bị chủ hàng cơm bắt làm những công việc nặng nhọc, lại thường xuyên chửi mắng, đánh đập, Trâm rất thương Hoa nên có ý định tố cáo hành động đó với cơ quan công an. Nhưng Hồng can ngăn và nói : “ Chúng mình còn nhỏ làm gì có quyền được tố cáo người khác, với lại chuyện này là bình thường mà”.
Em có đồng ý với ý kiến của bạn Hồng không ? Vì sao ?

                             ===============   HẾT  ===============
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	    CÂU
	                        NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I.TN (3Đ)
	             Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	D
	D
	C
	A
	B



	   3 đ


	II.TL(7Đ)
Câu 1 (2điểm)
	Tài sản của Nhà nước : gồm đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lí là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lí.
	   
   2đ

  


	Câu 2 (2điểm)
	Trách nhiệm của công dân trong việc sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật :
- Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
- Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Mọi công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau được pháp luật qui định. Như vậy mỗi công dân chúng ta phải tuân theo pháp luật và buộc phải “ Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”
	   
  
   0,5đ
  
   1,5đ


	Câu 3(2điểm)
	Giải quyết tình huống :
- Em không tán thành ý kiến đó, vì học sinh nhỏ tuổi nhưng cũng là một công dân nên có quyền tự do ngôn luận.
- Học sinh có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận theo khả năng của mình bằng cách tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các cuộc họp ở lớp, ở trường khi thấy có vấn đề, có ý kiến muốn đề xuất có thể kiến nghị với nhà trường hoặc gửi báo, đài.
	  
   1đ

 
   1đ

  

	Câu 4(1điểm)
	Tình huống :
 Không đồng ý với ý kiến của Hồng. Vì mọi công dân đều có quyền tố cáo những việc làm trái pháp luật. Việc bắt trẻ em làm công việc nặng nhọc, chửi mắng, đánh đập là vi phạm quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em, không phải là chuyện bình thường như Hồng nói.
	 
  1đ


  





















